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Phụ lục II 

DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số       /BC-STP ngày      /3/2020 của Sở Tư pháp) 
 

STT 
Tên xã, phường, thị 

trấn 
Tổng điểm  Lý do chưa đạt 

(1) (2) (3) (4) 

1. HUYỆN LỘC NINH (02/16 XÃ, THỊ TRẤN; CHIẾM TỶ LỆ 12,5%) 

1 Xã Lộc Quang  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

2 Xã Lộc Thạnh  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

2. HUYỆN BÙ GIA MẬP (01/08  XÃ; CHIẾM TỶ LỆ 12,5%) 

1 Xã Đa Kia 92 Có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật  

3. HUYỆN HỚN QUẢN (02/13  XÃ; CHIẾM TỶ LỆ 15,4%) 

1 Xã Minh Đức 92,75 Có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật  

2 Xã Minh Tâm 92,5 Có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật  

4. HUYỆN PHÚ RIỀNG (07/10 XÃ; CHIẾM TỶ LỆ 70%) 

1 Xã Bù Nho  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

2 Xã Long Hưng  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

3 Xã Phước Tân  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

4 Xã Phú Trung  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

5 Xã Long Hà  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

6 Xã Long Bình  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

7 Xã Long Tân   Không lập hồ sơ đề nghị xét 

5. HUYỆN ĐỒNG PHÚ (08/11 XÃ, THỊ TRẤN; CHIẾM TỶ LỆ 72,7%) 

1 TT. Tân Phú  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

2 Xã Tân Lập   Không lập hồ sơ đề nghị xét 

3 Xã Thuận Phú  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

4 Xã Tân Tiến  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

5 Xã Tân Lợi  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

6 Xã Tân Phước  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

7 Xã Tân Hòa  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

8 Xã Đồng Tâm  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

6. HUYỆN BÙ ĐĂNG (15/16 XÃ, THỊ TRẤN; CHIẾM TỶ LỆ 93,7%) 

1 TT. Đức Phong  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

2 Xã Minh Hưng  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

3 Xã Đức Liễu  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

4 Xã Phú Sơn  Không lập hồ sơ đề nghị xét 
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5 Xã Nghĩa Trung      Không lập hồ sơ đề nghị xét 

6 Xã Thọ Sơn  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

7 Xã Đăk Nhau  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

8 Xã Đường 10  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

9 Xã Bình Minh  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

10 Xã Đồng Nai  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

11 Xã Đoàn Kết  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

12 Xã Phước Sơn  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

13 Xã Thống Nhất  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

14 Xã Nghĩa Bình        Không lập hồ sơ đề nghị xét 

15 Xã Đăng Hà  Không lập hồ sơ đề nghị xét 

 

Tổng số: 35 xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 
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